ĐÁP ÁN HÓA 10:
Câu 1: 1,5 điểm
Mỗi pt : 0,25 ( 6 * 0,25= 1,5 đ)

· Nếu từ 2 pt  không cân bằng ( hoặc thiếu xúc tác) -0,25 đ
Câu 2: 1,5 điểm
· Dùng đúng thứ tự thuốc thử: 0,75 đ

· Viết đúng  phương trình pu: 0,75 đ

· Học sinh có nhiều cách làm, cứ đúng logic là đủ điểm

Câu 3: 1,25 điểm
a/ 0,25 đ

b/ 0,5 đ

c/ 0,5 đ

Câu 4: 1 điểm
mỗi phương trình phản ứng viết đúng : 0,5 đ ( 0,5 *2 =1 đ)

· Nếu thiếu cân bằng : - 0,25 đ

Câu 5:  1,75 điểm
 a/ 0,5 đ ( giải thích : 0,25 đ, chiều nghịch: 0,25 đ)

b/ 0,5 đ ( giải thích: 0,25 đ, , chiều thuận: 0,25 đ)

c/ 0,5 đ ( giải thích: 0,25 đ, , chiều nghịch: 0,25 đ)

d/ 0,25 đ  cân bằng không chuyển dịch

Câu 6: 1.0 điểm
nSO2  = 0,25 mol

nNaOH = 0,25 mol                              0,25 đ
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                                      0,25 đ

SO2   +  NaOH   →  NaHSO3       
  0,25đ

0,25  → 0,25    →      0,25  (mol)

MNaHSO3 = 26 g                                 0,25 đ                   

Câu 7: 2.0 điểm
nH2 =0,325 mol

gọi x,y là số mol Al, Zn

2Al 
+   3H2SO4   →   Al2(SO4)3   +   3H2               0,25 đ

x   →      1,5 x   →          0,5 x      →    1,5 x    (mol)

Zn   
+  H2SO4  →   ZnSO4    +   H2

       0,25 đ

y   →       y    
→          y  
→     y  (mol
[image: image4.png]10,55

{27 x+65y
0,325

1,5x +




                                                0,5 đ
[image: image5.png]



a/ mAl = 4,05 g




      0,25 đ

    mZn = 6,5 g




      0,25 đ

b/ m Muối  =  m Al2(SO4)3  + m ZnSO4 = 41,75 g       0,5 đ

